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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2018


DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC NGHỀ ĐIỆN THEO CHƯƠNG TRÌNH THỢ ĐIỆN XANH - KHÓA 7
(Từ ngày 5/3/2018 – 11/7/2018 thầy Quách Minh Thử)
	STT
	HỌ
	TÊN
	ĐỊA CHỈ
	SỐ ĐT
	NGÀY SINH
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn
	Dũng
	59/11 Tây Lan Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM
	0987423077
	04/8/1994
	

	2
	Bùi Đức
	Huy
	114/5 Ấp 6 xã Xuân Thới Sơn 
Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
	01227166090
	02/7/1998
	

	3
	Lê Văn 
	Huyến
	Tổ 9 Khu phố Phú Xuân phường Phú Thịnh thị xã Bình Long
	01634806240
	28/12/1997
	

	4
	Phạm Nguyên
	Kha
	37/2 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, TP.HCM
	
	1982
	

	5
	Nguyễn Đức
	Khánh
	Tổ 3, phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông
	01664670101
	26/4/1997
	

	6
	Trương Phi
	Kiệt
	Ấp 4A xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi TP.HCM
	01636683749
	18/12/1997
	

	7
	Phan Hữu
	Lộc
	268 Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre
	01642924317
	17/2/1996
	

	8
	Huỳnh Trọng
	Nghĩa
	Đức Hiệp, Nhuận Đức, Củ Chi, Tp.HCM
	0932132541
	06/11/1992
	

	9
	Võ Hữu
	Ngọc
	Vinh Giang, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
	01655779067
	8/2/1997
	

	10
	Nguyễn Văn
	Nhiều
	Vĩnh Tân Tuy Phong Bình Thuận
	0978859027
	30/1/1997
	

	11
	Trần Thanh
	Phong
	90/4 KP.6, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP.HCM
	
	1985
	

	12
	Trương Hoài
	Phong
	47/7B ấp Trung Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM
	
	1989
	

	13
	Phạm Duy
	Phúc
	Phước Tuy, Cần Đước, Long An
	01653155554
	26/5/1998
	

	14
	Nguyễn Ngọc Phi
	Phụng
	59/3A Thoại Ngọc Hầu, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên-An Giang
	0907727922
	28/8/1989
	

	15
	Đồng Văn
	Sĩ
	Ấp Mỹ Trinh B, xã Hậu Mỹ Trinh, Cái Bè, Tiền Giang
	01638420120
	15/09/1995
	

	16
	Phạm Nguyễn Hồng
	Sơn
	19/2 Tân Tiến, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM
	
	1981
	

	17
	Đồng Sĩ
	Tâm
	12/16 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1
	0934303124
	05/2/1997
	

	18
	Dương Tiến
	Thành
	124D Bình Lợi, Phường 6 TP Bến Tre
	01692916042
	02/05/1997
	

	19
	Võ Đức
	Thiện
	An Phú Trung, Ba tri, Bến Tre
	01699023647
	26/5/1997
	

	20
	Nguyễn Công
	Thoại
	Ấp 1 Hướng Thọ Phú Tân An, Long An
	0981871352
	15/6/1995
	

	21
	Trần Hữu 
	Thời
	An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh ĐăkLăk
	0962235205
	06/10/1997
	

	22
	Thiều Quang 
	Thuận
	khu phố 7, phường Đô Vinh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm-Ninh Thuận
	0989199597
	14/5/1997
	

	23
	Đặng Minh
	Trí
	1336 tỉnh lộ 10, Khu phố 4, Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM
	0868847497
	07/4/1997
	

	24
	Nguyễn Tấn
	Trung
	2/143A ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TPHCM
	01889270356
	12/8/1996
	

	25
	Trần Anh
	Tuấn 
	2C Cộng hòa Phường 4 Quận Tân Bình
	01678458532
	5/2/1996
	

	26
	Đỗ Vũ Thanh
	Tuấn 
	[bookmark: _GoBack]463B/76D CMT8 phường 13 Quận 10 TP.HCM
	0908468599
	20/10/1990
	

	27
	Hoàng Trọng
	Vinh
	324 Nguyễn Văn Khạ, Tân An Hội, Củ Chi, TP.HCM
	0932143415
	29/12/1994
	

	
	
	
	
	
	
	



